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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁ  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng  r  ng  h  c    

 ng Đinh  h      

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng Hồng –  hẩ  tra viên  òa án 

nh n d n tỉnh Đ. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  : Bà Nguy n Ngọc  rang -  i   

sát viên tha  gia phiên tòa  

 

 à  ngày 13 tháng 9 nă  2019, tại trụ sở  òa án nh n d n tỉnh Đ xét xử 

phúc thẩ  công khai vụ án thụ  ý số: 327/2019/TLPT-DS ngày 19 tháng 7 nă  

2019 về “tranh chấp Hợp đồng   o   nh  Hợp đồng va  t i s n . 

Do Bản án d n s  s  thẩ  số: 33/2019/DSS  ngày 21 tháng 5 nă  2019 của 

 òa án nh n d n thành phố      kháng cá   

 he  Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử phúc thẩ  số: 314/2019/QĐ-PT ngày 

15 tháng 8 nă  2019, giữa các đ  ng s : 

1. Ngu ên đơn: Bà D  ng   L, sinh nă  1968; Đ a chỉ: Số 68, đ  ng N, 

 h  ng B, thành phố  , tỉnh Đ. 

Đại di n the  ủy  uyền của  à L: Bà     h  B  , sinh nă  1957; Đ a chỉ: 

 h    , th  trấn  , huy n C, tỉnh Đ. 

2. Bị đơn:  ng      N, sinh nă  1963; 

Đ a chỉ: Số 383, đ  ng  ,  h   B,  h  ng  , thành phố  , tỉnh Đ. 

 . Ng  i c  qu  n  ợi  ngh a v   iên quan:  

3 1   h  Bạch N  , sinh nă  1976; 

3.2. Anh Lê   L, sinh nă  1975; 

  ng đ a chỉ: Số 200, đ  ng N,  h  ng B, thành phố  , tỉnh Đ; 
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 h  ở: Số 267 , đ  ng H,  h  ng C, thành phố  , tỉnh Đ. 

Đại di n the  ủy  uyền của anh Lê   L  à ch  Bạch N  . 

4. Ng  i kháng cá : Bà D  ng   L  à nguyên đ n. 

5.  i n ki   sát kháng ngh :  i n ki   sát nh n d n thành phố  .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn    Dương T L  đại diện  heo  y quy n c      L l     V  

Th    G  rình   y: 

Ngày 01/01/2016, vợ chồng ch  Bạch N   – anh Lê   L c  vay của  à L số 

tiền 200 000 000đ (Hai tră  tri u đồng) đ   ua  áy rửa hình,   i suất th a thu n 

 i ng  à 2 /tháng. Do ông      N ( à ng  i th n của ch   , anh L) c  viết giấy 

 ả    nh ch  ch   , anh L vay tiền của  à L, nếu ch   , anh L không trả thì ông N 

ch u trách nhi   trả tiền ch   à L, đồng th i ông N c  đe  02 giấy chứng nh n 

Quyền sử dụng đất (QSDĐ) thế chấp  ả  đả  thanh t án sau này gồ :  

+  hửa 855, t   ản đồ số 04, di n t ch 625 
2
,   ại đất ở tại nông thôn, tọa 

 ạc ấp 6 H, x   , huy n T, tỉnh Đ. 

+  hửa 857, t   ản đồ số 04, di n t ch 5 750 
2
,   ại đất chuyên trồng  úa 

n  c, tọa  ạc tại ấp 6 H, x   r  ng Xu n, huy n  háp    i, tỉnh Đ. 

 ì v y,  à L đồng ý ch  ch   , anh L vay 200 000 000đ (Hai tră  tri u 

đồng)   h   , anh L c  viết  iên nh n vay và ca  kết đến tháng 5/2016 trả hết nợ  

Nh ng ch  đến nay th i gian phải trả  ại số tiền đ  vay  uá   u  à ch   , 

anh L vẫn không trả     cả ông N cũng không gặp  à L đ  nhắc  ại vi c ông  ả  

  nh ch  ch   , anh L vay 200 000 000đ (hai tră  tri u đồng)  

Nay  à L yêu cầu ông      N, ch  Bạch N   và anh Lê   L phải c  nghĩa vụ 

 iên đ i trả số tiền vồn  à 200 000 000đ (Hai tră  tri u đồng) và tiền   i the   uy 

đ nh pháp  u t, tạ  t nh t  ngày 01/5/2016 đến 12/12/2018  à 104 247 999 ( ột 

tră   ẻ  ốn, hai tră   ốn    i  ảy ngàn, ch n tră  ch n    i ch n đồng). Tổng 

cộng  à: 304 247 999 đ (Ba tră   ẻ  ốn tri u, hai tră   ốn    i  ảy ngàn, ch n 

tră  ch n    i ch n đồng)  Yêu cầu tiếp tục t nh   i đến ngày xét xử s  thẩ   Sau 

khi trả nợ x ng ch   à L thì  à sẽ trả  ại ch  ông N 02 giấy chứng nh n  uyền sử 

dụng đất do ông      N đứng tên (tr ng tr  ng hợp không trả tiền ch   à L thì  à 

L sẽ gia  02 giấy chứng nh n  uyền sử dụng đất d  ông N đứng tên ch   hi  ục 

thi hành án đ  đả   ả  thi hành án ch  cho  à L). 

-    đơn  ng V  T N  rình   y: 

 r  c đ y ông c  ch  ch    và anh L   ợn 02 giấy chứng nh n  uyền sử 

dụng đất đ  thế chấp ch   à D  ng   L  à  tin đ   à L cho ch   , anh L vay số 

tiền 200 000 000 đồng   ng c  ký giấy  ả    nh nh ng không c  ca  kết trả nợ 

thay cho ch   , anh L. 

Số tiền trên ch   , anh L vay và sử dụng nên ông không đồng ý c ng ch   , 

anh L trả nợ ch   à L.  
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 ề phần 02 giấy chứng nh n  uyền sử dụng đất ông N cho ch   , anh L 

  ợn thì ông yêu cầu đ ợc nh n  ại   

- Ngư i c  quy n l i  ngh      liên qu n ch   ạch N C    anh Lê   L 

 rình   y: 

 à  ngày 01/01/2016, vợ chồng anh, ch  c  nhu cầu  ua  áy rửa hình   i 

d   áy rửa hình của ti   đ  h  nh ng không c  tiền và cũng không c  tài sản thế 

chấp đ  vay  Lúc đ  ông      N  à khách hàng của ti   nên ch    ợn 02 giấy 

chứng nh n  uyền sử dụng đất  à  tin đ  vay của  à D  ng   L 200.000.000 

đồng,   i suất th a thu n  i ng  à 4,5 /tháng   hi vay thì  iên nh n nợ d  vợ 

chồng ch   , anh L ký còn giấy  ả    nh thì ông N ký  Số tiền này vợ chồng anh, 

ch  sử dụng chứ ông N không c  sử dụng  Sau khi vay anh, ch  đ  trả   i đ ợc 

kh ảng 10 tháng  

Nay vợ chồng anh ch  đồng ý trả số tiền vay còn thiếu ch   à L, về phần   i 

suất d  đ  đ ng nhiều nên xin không trả   i suất   

Đối v i 02 giấy chứng nh n  uyền sử dụng đất thì đ   òa án xe  xét trả  ại 

cho ông      N. 

 ại Bản án d n s  s  thẩ  số: 33/2019/DSST ngày 21/5/2019 của  òa án 

nh n d n thành phố   đ   uyết đ nh: 

-  hấp nh n  ột phần yêu cầu  à D  ng   L.  

- Buộc ch  Bạch N   và anh Lê   L c  nghĩa vụ trả ch   à D  ng   L số 

tiền vốn và   i còn thiếu  à 282 350 000 đồng (hai tră  tá     i hai tri u  a tră  

nă     i ngàn đồng)   

*  ề   i suất ch   trả:    t  ngày  ản án,  uyết đ nh c  hi u   c pháp  u t 

(đối v i các tr  ng hợp c   uan thi hành án c   uyền chủ động ra  uyết đ nh thi 

hành án) h ặc k  t  ngày c  đ n yêu cầu thi hành án của ng  i đ ợc thi hành án 

(đối v i các kh ản tiền phải trả ch  ng  i đ ợc thi hành án) ch  đến khi thi hành 

x ng, tất cả các kh ản tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải ch u kh ản 

  i ch  số tiền còn phải thi hành án the   ức   i suất  uy đ nh tại kh ản 2 Điều 

468 Bộ  u t d n s  2015   

- Bà D  ng   L phải c  nghĩa vụ trả  ại ch  ông      N 02 giấy chứng nh n 

 uyền sử dụng đất thửa 855, t   ản đồ số 04, di n t ch 625 
2
,   ại đất ở tại nông 

thôn và thửa 857, t   ản đồ số 04, di n t ch 5 750 
2
,   ại đất chuyên trồng  úa 

n  c, tọa  ạc tại ấp 6 H, x   r  ng Xu n, huy n  háp    i, tỉnh Đ do ông      

N đứng tên   

* V  án phí:  

- Bà D  ng   L phải ch u án ph  d n s   à 300 000 đồng khấu tr  và  số 

tiền án ph  đ  nộp  à 7.606.000 đồng the   iên  ai thu số 0005127 ngày 09-01-2019 

tại  hi cục  hi hành án d n s  thành phố  a  L nh, tỉnh Đ. Bà L đ ợc nh n  ại 

7 306 000 đồng tiền tạ  ứng án ph   

-  h  Bạch N   và anh Lê   L phải ch u số tiền 14.117.000 đồng tiền án ph  

d n s  s  thẩ   
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Ng ài ra,  ản án s  thẩ  còn tuyên về th i hạn kháng cá  của các đ  ng s  

và  uyền yêu cầu thi hành án. 

- Ngày 29/5/2019, nguyên đ n  à D  ng   L kháng cá  yêu cầu sửa  ản án 

s  thẩ  ngày 21/5/2019 của  òa án nh n d n thành phố    Buộc ông      N phải 

c  trách nhi    iên đ i c ng  à  , ông L trả ch   à số tiền 200 000 000 đồng và 

tiền   i  à 100 927 999 đồng   ổng cộng: 300 927 999 đồng  

- Ngày 11/6/2019,  i n ki   sát nh n d n thành phố   c  Quyết đ nh kháng 

ngh  số 05/KNPT-VKS-DS kháng ngh  sửa Bản án số 33/2019/DS-S  ngày 21 

tháng 5 nă  2019 của  òa án nh n d n thành phố   d  vi phạ  về tố tụng và nội 

dung.  

-  ại phiên tòa phúc thẩ : 

+ Nguyên đ n  à     h  B  , đại di n the  ủy  uyền của  à D  ng   L 

vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi ki n và yêu cầu kháng cá . Bà   th a nh n khi ch  

ch   , anh L vay tiền thì ch    c  trả   i đ ợc 02 tháng  à 8 000 000 đồng  Sau đ  

không trả   i và vốn ch   à L. 

+ B  đ n ông      N th a nh n c  ký và  giấy  ả    nh và nh n thức đ ợc 

 ả    nh  à c  nghĩa vụ trả nợ thay nếu ng  i vay không trả đ ợc nợ   uy nhiên, 

ông N không đồng ý  iên đ i v i ch    và anh L trả nợ ch   à L, vì anh L, ch    

vay và sử dụng tiền vay chứ ông N không c  sử dụng tiền vay, nên yêu cầu giữ 

nguyên  ản án s  thẩ   

+ Ng  i c   uyền  ợi, nghĩa vụ  iên  uan ch  Bạch N   và anh Lê   L yêu 

cầu giữ nguyên  ản án s  thẩ   

+ Đại di n  i n ki   sát nh n d n Tỉnh phát  i u ý kiến: 

 ề tố tụng: Ng  i tiến hành tố tụng và ng  i tha  gia tố tụng đ  th c hi n 

đúng  uy đ nh của Bộ  u t tố tụng d n s  tr ng  uá trình giải  uyết vụ án và tại 

phiên tòa phúc thẩ    

 ề nội dung:  

-  út  ột phần kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n thành phố   về vi c 

đề ngh  áp dụng Bộ  u t D n s  2015 đ  điều chỉnh  ức   i suất. 

Đề ngh  Hội đồng xét xử chấp nh n kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n 

thành phố   về trách nhi    iên đ i của ông N. Bởi vì, ông N đ  th a nh n c  ký 

t   ả    nh đồng ý ch u trách nhi   nếu ch   , anh L không trả tiền, đồng th i ông 

N còn thế chấp 02 giấy chứng nh n  uyền sử dụng đất ch   à L giữ, th  hi n ý ch  

thống nhất của ông N về vi c  ả    nh trả nợ thay  

Sau khi nghiên cứu các tài  i u c  tr ng hồ s  vụ án đ  đ ợc xe  xét tại 

phiên tòa và căn cứ và  kết  uả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

-  ề tố tụng:  
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+  òa án cấp s  thẩ  xác đ nh tranh chấp Hợp đồng  ả    nh giữa  à L v i 

ông N  à đúng the   uy đ nh tại Điều 26 Bộ  u t tố tụng d n s    uy nhiên,  à L c  

yêu cầu ch    và anh L c ng c  trách nhi    iên đ i trả nợ ch   à L, nh ng  òa án 

cấp s  thẩ  không xác đ nh tranh chấp c   iên  uan đến hợp đồng vay tài sản giữa 

 à L v i ch   , anh L  à xác đ nh ch a đầy đủ  uan h  pháp  u t   ì v y, Hội đồng 

xét xử phúc thẩ  căn cứ Điều 26 Bộ  u t tố tụng d n s , xác đ nh  uan h  tranh 

chấp tr ng vụ án  à hợp đồng  ả    nh và Hợp đồng vay tài sản  

+  ại phiên tòa, đại di n  i n ki   sát nh n d n  ỉnh rút  ột phần kháng 

ngh  của  i n ki   sát nh n d n thành phố   về vi c đề ngh  áp dụng Bộ  u t D n 

s  2015 đ  điều chỉnh  ức   i suất   ăn cứ kh ản 3 Điều 298 Bộ  u t tố tụng d n 

s , chấp nh n vi c rút  ột phần kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n  ỉnh  

-  ề nội dung:  

[1]  ng N th a nh n c  ký tên và    iấy  ả    nh  ngày 01/01/2016 và thế 

chấp 02 giấy chứng nh n  uyền sử dụng đất ch   à L đ   à L tin  à ch  ch   , 

anh L vay tiền   uy nhiên, ông N ch  r ng ông không c  sử dụng tiền vay và tr ng 

giấy  ả    nh ông không c  ca  kết trả nợ thay ch  ch   , anh L nên không đồng ý 

 iên đ i trả tiền ch   à L. 

Xét   i trình  ày của ông N không c  căn cứ đ  chấp nh n  Bởi vì, giấy  ả  

  nh ngày 01/01/2016 c  nội dung: “.....Hai đ a cháu t i m ợn c  L s  ti n 

   .   .    đồng ...Th i gian g i   i t i tháng     1 ....  n u hai đ a cháu t i 

  m kh ng đ ng v i   i h a trên th  t i ho n to n chịu trách nhi m tr  c pháp 

 u t   Nh  v y, khi ký tên và   iấy  ả    nh, ông N đ  ca  kết ch u trách nhi   

tr  c pháp  u t nếu ch   , anh L không trả tiền.  r ng khi đ , the   uy đ nh của 

pháp  u t tại Điều 361 Bộ  u t D n s  nă  2005  uy đ nh: “B o   nh    vi c ng  i 

th   a (sau đâ  gọi     ên   o   nh) cam k t v i  ên c  qu  n (sau đâ  gọi     ên 

nh n   o   nh) sẽ thực hi n ngh a v  tha  cho  ên c  ngh a v  (sau đâ  gọi     ên 

đ ợc   o   nh)  n u khi đ n th i h n m   ên đ ợc   o   nh kh ng thực hi n hoặc 

thực hi n kh ng đ ng ngh a v . Các  ên cũng c  thể tho  thu n v  vi c  ên   o 

  nh chỉ ph i thực hi n ngh a v  khi  ên đ ợc   o   nh kh ng c  kh  năng thực 

hi n ngh a v  của m nh . 

 ại phiên tòa phúc thẩ , ông N th a nh n, ông N nh n thức đ ợc  ả    nh 

 à c  nghĩa vụ trả nợ thay nếu ng  i vay không trả đ ợc nợ  

D  đ , ch   , anh L không th c hi n đúng hợp đồng vay thì ông N phải c  

nghĩa vụ th c hi n vi c  ả    nh trả nợ ch   à L   ì v y, xét yêu cầu kháng cá  

của  à L yêu cầu ông N c  trách nhi    iên đ i v i vợ chồng ch   , anh L trả tiền 

vay cho  à L  à c  căn cứ, nên chấp nh n  

Xét  ản án s  thẩ  nh n đ nh ch  r ng tr ng nội dung giấy  ả    nh không 

 uy đ nh ông N phải trả nợ thay nên xử không chấp nh n yêu cầu của nguyên đ n 

yêu cầu ông N  iên đ i v i ch   , anh L trả nợ ch   à L  à không đúng the   uy 

đ nh tại Điều 361 Bộ  u t D n s  nă  2005. 

[2] Đối v i ông N c  thế chấp 02 giấy chứng nh n  uyền sử dụng đất ch   à 

L đ   ả    nh ch  ch   , anh L vay tiền  Xét thấy,  ản án s  thẩ  nh n đ nh vi c 

ông N thế chấp  uyền sử dụng đất ch   à L trái pháp  u t  à không c  c  sở,  ởi vì 
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căn cứ đi   g kh ản 1 Điều 179 Lu t Đất đai 2013  uy đ nh  uyền và nghĩa vụ 

của hộ gia đình, cá nh n sử dụng đất: “.....Th  chấp qu  n s    ng đất t i t  ch c 

t n   ng đ ợc ph p ho t đ ng t i  i t Nam  t i t  ch c kinh t  khác hoặc cá nhân 

th o qu  định của pháp  u t ... . 

Nh  v y, vi c ông N thế chấp  uyền sử dụng đất của  ình cho  à L  à đúng 

the   uy đ nh của pháp  u t   uy nhiên, gia  d ch thế chấp này  à vô hi u  Bởi vì, 

the   uy đ nh tại  h ản 4 Điều 323 Bộ  u t D n s  2015 thì  uyền của  ên nh n 

thế chấp th c hi n vi c đăng ký thế chấp the   uy đ nh của pháp  u t   hi nh n thế 

chấp,  à L không tiến hành đăng ký thế chấp the   uy đ nh của pháp  u t  D  đ , 

gia  d ch thế chấp giữa  à L và ông N vô hi u,  à L phải trả  ại 02 giấy chứng 

nh n  uyền sử dụng đất ( ản ch nh) ch  ông N. 

[3  Xét kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n thành phố   đề ngh   uộc 

ông N và ch   , anh L  iên đ i trả tiền vay ch   à L  Nh  đ  ph n t ch ở phần 

kháng cá  của  à L, kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n thành phố    à c  căn 

cứ, nên chấp nh n kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n thành phố   về phần 

trách nhi    iên đ i trả nợ của ông N, ch   , anh L. 

[4] Xét kháng cá  của  à L yêu cầu ông N, ch   , anh L trả số tiền vốn 

200 000 000 đồng và tiền   i  à 100 927 999 đồng the   ức   i suất 1,66 /tháng  

Hội đồng xét xử xét thấy: Khi  à L cho anh L, ch    vay tiền c  trả tiền   i suất 

đ ợc 02 tháng  à 8 000 000 đồng  Sau đ , không trả   i và trả vốn  Xét vi c vay 

tiền giữa  à L, ch   , anh L ngày 01/01/2016 tr  c Bộ  u t D n s  2015 và th i 

đi   này Bộ  u t D n s  nă  2005 đang còn hi u   c pháp  u t  Ng ài ra, the  

h  ng dẫn tại Đi   c  h ản 1 Điều 2 Ngh   uyết 01/2019/NQ-HĐ   ngày 

11/01/2019 của Hội đồng thẩ  phán  òa án nh n d n tối ca , h  ng dẫn áp dụng 

 ột số  uy đ nh của pháp  u t về   i,   i suất, phạt vi phạ  c   uy đ nh: “Hợp 

đồng đang đ ợc thực hi n    hợp đồng m  các  ên ch a thực hi n xong qu  n  

ngh a v  th o thỏa thu n v  các qu  n  ngh a v  khác phát sinh từ hợp đồng m  

pháp  u t c  qu  định. 

Hợp đồng đang đ ợc thực hi n m    i    i suất kh ng phù hợp v i qu  định 

của B   u t Dân sự năm   1  th  áp   ng qu  định của B   u t Dân sự năm       

Nghị qu  t s  4       QH11 ng   14-6-     của Qu c h i v  vi c thi h nh B  

 u t Dân sự v  văn   n qu  ph m pháp  u t qu  định chi ti t  h  ng  ẫn áp   ng 

B   u t Dân sự năm      để gi i qu  t…. . 

Do  à L và ch   , anh L c  th a thu n   i suất,  à L xác đ nh 2 /tháng, ch  

C, anh L xác đ nh   i suất 4,5 /tháng  L i suất này không ph  hợp v i  uy đ nh 

của Bộ  u t D n s  2015   ì v y,  ản án s  thẩ  áp dụng kh ản 1 Điều 476 Bộ 

 u t D n s  nă  2005 t nh  ức   i suất 1,125 /tháng đối v i kh ản tiền vay 

200 000 000 đồng t  ngày 01/5/2016 đến ngày 21/5/2019, thành tiền 82 350 000 

đồng  à ph  hợp  uy đ nh pháp  u t  D  đ , Hội đồng xét xử không chấp nh n 

kháng cá  của  à L. 

[5]  ề án ph  d n s  s  thẩ : Xét thấy,  à L yêu cầu ông N, ch   , anh L trả 

ch   à số tiền 300 247 999 đồng,  ản án s  thẩ  chỉ chấp nh n  ột phần yêu cầu 

của  à L, số tiền  à 282 350 000 đồng, nh  v y  à L không đ ợc chấp nh n yêu 
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cầu số tiền 21 897 999 đồng, nh ng  ản án s  thẩ  không áp dụng  h ản 1 Điều 

147 Bộ  u t tố tụng d n s  nă  2015 và  h ản 4 Điều 26 Ngh   uyết số 

326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th  ng vụ Quốc hội  uy đ nh 

về  ức thu,  i n, giả , thu, nộp,  uản  ý và sử dụng án ph  và    ph  tòa án đ  

 uộc  à L ch u án ph  s  thẩ  đối v i yêu cầu không đ ợc chấp nh n  à không 

đúng  uy đ nh  D  đ ,  òa án cấp phúc thẩ  sửa phần t nh án ph  của  à L. Bà L 

phải ch u án ph  đối v i yêu cầu không đ ợc chấp nh n  à 21 897 999 đồng x 5    

1 095 000 đồng ( à  tròn số)  

[6   ại phiên tòa phúc thẩ , đại di n  i n ki   sát  ỉnh phát  i u vi c tu n 

thủ pháp  u t của  hẩ  phán và Hội đồng xét xử đả   ả  đúng  uy đ nh của Bộ 

 u t  ố tụng d n s , những ng  i tha  gia tố tụng chấp hành tốt  uy đ nh của 

pháp  u t và đề xuất h  ng giải  uyết  à chấp nh n  ột phần kháng cá  của  à L, 

chấp nh n  ột phần kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n thành phố  , sửa  ản 

án s  thẩ : Buộc ông N, ch   , anh L liên đ i trả nợ ch   à L, Xét thấy, cũng nh  

phần nh n đ nh trên, đề ngh  của  i n ki   sát  à c  căn cứ, nên Hội đồng xét xử 

chấp nh n. 

[7]    những căn cứ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩ  chấp nh n  ột phần 

kháng cá  của  à L và chấp nh n  ột phần kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n 

thành phố  , sửa  ản án s  thẩ   

 ác phần còn  ại của  ản án s  thẩ  không    kháng cá , kháng ngh  c  

hi u   c pháp  u t k  t  ngày hết hạn kháng cá , kháng ngh   

 ề án ph : Do không chấp nh n  ột phần yêu cầu khởi ki n của  à L nên  à L 

phải ch u án ph  s  thẩ  đối v i yêu cầu không đ ợc chấp nh n  à 1 095 000 đồng  

Do ông N, ch   , anh L phải trả ch   à L số tiền 282.350.000 đồng nên phải 

 iên đ i ch u án ph  d n s  s  thẩ   à 14.117.000 đồng  

D  Bản án s  thẩ     sửa, nên  à L không phải ch u án ph  d n s  phúc thẩ  

the   uy đ nh tại kh ản 2 Điều 148 Bộ  u t  ố tụng d n s    

 ì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  ăn cứ kh ản 1 Điều 147,  h ản 2 Điều 148, kh ản 3 Điều 298,  h ản 2 

Điều 308 Bộ  u t tố tụng D n s ; Điều 361 Bộ  u t D n s  2005;  ăn cứ các Điều 

463, 466, 468 Bộ  u t D n s  2015; Ngh   uyết 01/2019/NQ-HĐ   ngày 

11/01/2019 của Hội đồng thẩ  phán  òa án nh n d n tối ca  h  ng dẫn áp dụng 

 ột số  uy đ nh của pháp  u t về   i,   i suất, phạt vi phạ ; Ngh   uyết số 

326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th  ng vụ Quốc hội  uy đ nh 

về  ức thu,  i n, giả , thu, nộp,  uản  ý và sử dụng án ph  và    ph  tòa án.  

Tuyên   : 

-  hấp nh n  ột phần yêu cầu kháng cá  của  à D  ng   L. 

-  hấp nh n vi c rút  ột phần kháng ngh  của  i n ki   sát nh n d n tỉnh Đ 

về điều chỉnh  ức   i suất. 
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-  hấp nh n phần kháng ngh  số 05/QĐ N  -  S-DS ngày 11/6/2019 của 

 i n ki   sát nh n d n thành phố   về trách nhi    iên đ i trả nợ của ông N. 

- Sửa  ản án d n s  s  thẩ  số 33/2019/DS-S  ngày 21/5/2019 của  òa án 

nh n d n thành phố  . 

1   hấp nh n  ột phần yêu cầu khởi ki n của  à D  ng   L. 

2. Buộc ông      N, ch  Bạch N   và anh Lê   L  iên đ i trả ch   à D  ng 

T L số tiền nợ gốc 200 000 000 đồng và nợ   i  à 82 350 000 đồng, tổng cộng  à 

282.350.000 đồng (hai tră  tá     i hai tri u  a tră  nă     i ngàn đồng)   

   t  ngày tiếp the  của ngày xét xử s  thẩ  ch  đến khi thi hành án x ng, 

 ên phải thi hành án còn phải ch u kh ản tiền   i của số tiền còn phải thi hành án 

the   ức   i suất các  ên th a thu n nh ng phải ph  hợp v i  uy đ nh pháp  u t, 

nếu không c  th a thu n về  ức   i suất thì  uyết đ nh the   ức   i suất  uy đ nh 

tại kh ản 2 Điều 468 của Bộ  u t d n s  nă  2015  

3. Bà D  ng   L phải c  nghĩa vụ trả  ại ch  ông      N  ản ch nh 02 giấy 

chứng nh n  uyền sử dụng đất thửa 855, t   ản đồ số 04, di n t ch 625 
2
,   ại đất 

ở tại nông thôn và thửa 857, t   ản đồ số 04, di n t ch 5 750 
2
,   ại đất chuyên 

trồng  úa n  c, tọa  ạc tại ấp 6 H, x  T, huy n  , tỉnh Đ do ông      N đứng tên   

* V  án phí:  

- Bà D  ng   L phải ch u án ph  d n s   à 1.095.000 đồng, khấu tr  và  số 

tiền án ph  đ  nộp  à 7.606.000 đồng the   iên  ai thu số 0005127 ngày 09/01/2019 

tại  hi cục  hi hành án d n s  thành phố  , tỉnh Đ. Bà L đ ợc nh n  ại số tiền 

6.511 000 đồng. 

-  ng      N, ch  Bạch N   và anh Lê   L phải liên đ i nộp số tiền 

14.117.000 đồng án ph  d n s  s  thẩ   

- Bà D  ng   L không phải ch u án ph  d n s  phúc thẩ , đ ợc nh n  ại 

300.000 tiền tạ  ứng án ph  phúc thẩ  the   iên  ai số 0008916 ngày 30/5/2019 

của  hi cục  hi hành án d n s  thành phố C.  

           ác phần khác của  ản án s  thẩ  không c  kháng cá , kháng ngh  c  hi u 

  c pháp  u t t  ngày hết th i hạn kháng cá , kháng ngh   

          Bản án phúc thẩ  c  hi u   c pháp  u t k  t  ngày tuyên án. 

           r  ng hợp  ản án,  uyết đ nh đ ợc thi hành the   uy đ nh tại Điều 2 Lu t 

 hi hành án d n s  thì ng  i đ ợc thi hành án d n s , ng  i phải thi hành án d n 

s  c   uyền th a thu n thi hành án,  uyền yêu cầu thi hành án, t  nguy n thi hành 

án h ặc    c ỡng chế thi hành án the   uy đ nh tại các điều 6, 7, 7a và 9 Lu t Thi 

hành án d n s ; th i hi u thi hành án đ ợc th c hi n the   uy đ nh tại Điều 30 

Lu t thi hành án d n s    
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đ ;  
-  hòng KTNV - THA     ỉnh; 
-        ỉnh; 
-  òa án nh n d n      ;   
-  hi cục  H DS TP. C; 
-  ác đ  ng s ;  

- L u: Hồ s     (Hồng). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  HÚC THẨM 
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